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Dịch Covid-19 diễn ra từ tháng 01/2020 tại Trung Quốc, đến nay đã lan ra 213 nước, với quy mô và tốc độ chưa từng có. Ngày 10/01/2020 có người chết đầu tiên vì Covid-19 tại Vũ Hán, ngày 2/4/2020 có 204 nước bị mắc Covid-19, 1 triệu người bị nhiễm và 53,1 nghìn người chết. 3 tháng sau, ngày 3/7/2020 tức là sau 6 tháng có dịch, số người bị mắc Covid-19 là 11 triệu người và số người chết là 532,8 nghìn người. Dự báo ngày 11/8/2020 sẽ có hơn 20 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới (Hình 1). Virus Corona chủng mới (gọi là SARS-CoV-2) đã phải cần đến 92 ngày để lây lan đến 1 triệu người mắc đầu tiên trên toàn thế giới, song chỉ cần 13 ngày là lây thêm 1 triệu người và bây giờ chỉ cần 4 ngày là có thêm 1 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới.
 
Châu Mỹ với 53 nước, khoảng 1.014 triệu dân, là lục địa có số lượng người mắc Covid-19 mạnh nhất thế giới, với 10.612.762 người mắc, 388.022 người chết và 3.875.705 người đang điều trị ở các bệnh viện. Ðến nay, sau 200 ngày Covid-19 lây nhiễm ở Châu Mỹ, số người mắc và người đang điều trị tiếp tục tăng, chưa biết khi nào thì mới giảm (Hình 2). Cứ 1 triệu dân thì có hơn 10.000 người mắc, 3.800 người đang điều trị ở bệnh viện và gần 400 người chết.
 
Châu Âu với 49 nước và 831 triệu dân, có số người nhiễm bằng 1/3 Châu Mỹ, với 3.246.696 người nhiễm, 211.426 người chết và 491.216 người đang điều trị ở bệnh viện, song mức độ lây nhiễm đã chậm lại. Số người đang điều trị ở các bệnh viện sau khi đạt đỉnh vào ngày 15/5/2020, sau đó giảm dần, nhưng khá chậm (Hình 3). Gần đây, việc lây nhiễm có chiều hướng tăng trở lại. Số người đang điều trị ở các bệnh viện tăng lên và cứ 1 triệu dân thì có hơn 3.900 người nhiễm, gần 600 người đang điều trị và 260 người chết.
 
Châu Á với 48 nước, 4.490 triệu dân, có số người mắc cao hơn Châu Âu và xu hướng lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng mạnh, tương tự ở Châu Mỹ, với 4.624.742 người mắc, 100.876 người chết và 1.083.137 người đang điều trị ở các bệnh viện (Hình 4). Cứ 1 triệu dân thì có hơn 1.000 người mắc, hơn 200 người đang điều trị và 22 người chết.
 
Châu Phi với 57 nước, 1.886 triệu dân, có quá trình lây nhiễm chậm hơn Châu Á 25 ngày, mức độ lây nhiễm rất nhanh, với 1.025.464 người mắc, 22.553 người chết và 295.034 người đang điều trị (Hình 5). Cứ 1 triệu dân thì có 785 người mắc, 226 người đang điều trị và 17 người chết. Ðáng lưu ý là dường như Châu Phi đã đạt đỉnh dịch vào ngày 26/7/2020 với số người mắc đang điều trị là 338.154 người, sau đó giảm dần.
 
[image: http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2020_8/11/image002_11820206.jpg]Châu Ðại Dương chỉ với 6 nước và 40 triệu dân, là châu lục duy nhất việc lây nhiễm đã đạt đỉnh và qua làn sóng lây nhiễm thứ 1, giờ đang bắt đầu bước vào làn sóng thứ 2 (Hình 6). Khi làn sóng lây nhiễm thứ 1 đạt đỉnh, ngày 5/4/2020, tổng số người mắc là 6.571 người và số người đang điều trị là 5.826 người. Ðến 15/6, số người đang được điều trị chỉ còn 381 người, thấp hơn ngưỡng an toàn dịch của Châu Ðại Dương là 402 người. Tuy nhiên, do cuối tháng 6/2020, Úc nới lỏng kiểm soát, mở lại hoạt động kinh tế quá mức nên lây nhiễm lại tăng. Kết quả là từ đầu tháng 7/2020, Châu Ðại Dương bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2. Số người đang điều trị giờ đây là hơn 8.800 người, cao hơn 52% số người được điều trị khi làn sóng thứ 1 đạt đỉnh.
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Covid-19 tại Nhật đã đạt đỉnh vào ngày 29/4/2020 với 11.443 người đang điều trị ở các bệnh viện (Hình 7). Ngày 5/6/2020, số người đang điều trị còn 1.248 người, đạt ngưỡng an toàn dịch của Nhật là 1.264 người (ngày 21/6/2020 chỉ còn 770 người đang điều trị). Tức là sau 143 ngày, Nhật đã khống chế dịch thành công. Tuy nhiên do mở cửa lại các hoạt động thương mại, sau đó 1 tháng, ngày 5/7/2020, Nhật đã bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2. Ðến nay, sau hơn 1 tháng, số người đang điều trị là 12.629 người, gấp 1,1 lần đỉnh dịch lần 1 (11.443)
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Hồng Kông đã đạt đỉnh dịch vào ngày 9/4/2020 với tổng cộng có 936 người mắc và 696 người đang điều trị ở các bệnh viện (Hình 8). Ngày 10/5/2020, số người đang điều trị chỉ còn 74 người, dưới ngưỡng an toàn dịch là 75 người (ngày 21/5/2020 chỉ còn 26 người đang điều trị), Hồng Kông đã đạt ngưỡng an toàn dịch sau 109 ngày. Tuy nhiên, do nới lỏng kiểm soát và các hoạt động tụ tập đông người vẫn tiếp diễn, nên sau 44 ngày, số người đang điều trị lại tăng vượt ngưỡng an toàn dịch. Hồng Kông bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 2 (Hình 8). Ngày 2/8/2020 đã có 1.519 người đang điều trị ở các bệnh viện, gấp 2,2 lần số người điều trị khi đạt đỉnh dịch lần thứ 1 (696 người). Ðến ngày 7/8/2020 đã có 3.939 người mắc, số người đang điều trị giảm còn 1.273 người, Hồng Kông vừa qua đỉnh dịch lần thứ 2, chưa biết bao giờ sẽ trở lại trạng thái an toàn dịch (Hình 8).
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Úc đã đạt đỉnh dịch vào ngày 4/4/2020, với tổng số người mắc là 5.550 người, số người đang điều trị là 4.935 người (Hình 9). Ngày 15/6/2020 chỉ còn 380 người đang điều trị, cao hơn một chút ngưỡng an toàn dịch của Úc là 252 người đang điều trị. Tuy nhiên do từ giữa tháng 6/2020 Úc đã nới lỏng kiểm soát, mở cửa lại các hoạt động kinh tế khi chưa đạt ngưỡng an toàn dịch làm cho dịch bùng phát trở lại. Nước Úc bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần 2 (Hình 9). Ðến ngày 7/8/2020 đã có 8.686 người đang điều trị ở các bệnh viện, gấp 1,76 lần khi dịch đạt đỉnh lần thứ 1 (4.935 người). Chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào thì dịch đạt đỉnh lần 2 và khi nào đạt mức an toàn dịch.
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Israel đã đạt đỉnh dịch vào ngày 15/4/2020 với tổng số người mắc là 12.501 người, số người đang điều trị ở các bệnh viện là 9.808 người (Hình 10). Ngày 28/5/2020 đã giảm còn 1.909 người đang điều trị, nhưng vẫn cao gấp 22,5 lần ngưỡng an toàn dịch (85 người). Tuy nhiên, do Israel sớm nới lỏng kiểm soát từ cuối tháng 5/2020 nên sau đó dịch lại bùng phát. Ngày 27/7/2020, số người đang điều trị là 36.378 người, gấp 3,7 lần đỉnh dịch của làn sóng thứ 1 (9.808 người). Hiện nay, lây nhiễm của làn sóng thứ 2 đang giảm dần, song chưa biết bao giờ đạt ngưỡng an toàn dịch (Hình 10).
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Với dân số 16,7 triệu người, ngưỡng an toàn dịch của Campuchia là 167 người bị nhiễm đang được điều trị. Từ khi có người bị lây nhiễm đầu tiên (ngày 28/01/2020), lúc cao nhất Campuchia chỉ có 88 người bị nhiễm đang được điều trị (Hình 11), sau đó giảm dần. Tức là Campuchia có làn sóng lây nhiễm lần thứ 1, đạt đỉnh ngày 26/3/2020, song chưa có dịch. Một thời gian dài, từ 03/5/2020 đến 26/6/2020, số người đang điều trị không quá 3 người. Tuy nhiên, từ 27/6/2020, số người nhiễm mới tăng nhanh, đến ngày 25/7/2020 là 82 người đang điều trị, bằng 93% khi đạt đỉnh làn sóng lây nhiễm lần thứ 1 (88 người). Do đó, Campuchia đang bước vào làn sóng lây nhiễm lần thứ 2 và đã đạt đỉnh vào ngày 25/7/2020. Hiện nay số người đang điều trị còn 29 người (Hình 11).
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Với dân số 96,5 triệu người, ngưỡng an toàn dịch của Việt Nam là 970 người đang điều trị ở các bệnh viện. Cũng như Campuchia, từ khi có người mắc Covid-19 đầu tiên (ngày 23/01/2020), lúc cao nhất Việt Nam chỉ có 178 người mắc đang được điều trị (Hình 12), sau đó giảm dần. Tức là Việt Nam có làn sóng lây nhiễm thứ 1, đạt đỉnh ngày 30/3/2020, song chưa có dịch. Ngày 18/6/2020, cả nước chỉ còn 10 người mắc đang được điều trị tại các bệnh viện. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng, từ ngày 22/7/2020 số ca mắc mới đã tăng mạnh, ngày 7/8/2020 đã có 384 người đang được điều trị, gấp 2,16 lần đỉnh lây nhiễm của làn sóng thứ 1 (178 người - Hình 12). Việt Nam đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 2. Sau 190 ngày có lây nhiễm Covid-19 mà không có người nào bị chết, chỉ 6 ngày, từ ngày 31/7 đến ngày 6/8/2020, đã có 10 người bị chết. Hiện nay chưa dự báo được khi nào thì làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 2 ở Việt Nam đạt đỉnh. Với tổng số người đã mắc đến ngày 7/8/2020 là 789 người (Hình 12), ta thấy có khả năng khoảng từ ngày 15 - 20/8/2020 sẽ có 1.000 người mắc và khoảng 500 người nhiễm đang điều trị ở các bệnh viện. Tức là tổng số người đang được điều trị có nguy cơ gấp gần 3 lần đỉnh lây nhiễm của làn sóng thứ 1 (ngày 30/3/2020: 178 người đang điều trị) và 10 người chết, chỉ trong 7 ngày. Làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 2 ở Việt Nam có thể nghiêm trọng hơn lần thứ 1 rất nhiều (178 người mắc đang được điều trị, không có người chết - Hình 12).
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Từ thực tế xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ 2 ở các nước và đặc khu: Nhật, Úc, Israel và Hồng Kông ta nhận thấy ở cuối làn sóng thứ 1, mặc dù số người đang điều trị đã giảm, song chưa đạt ngưỡng an toàn dịch của nước đó (dưới 10 người đang điều trị/1 triệu dân), các nước Úc, Israel đã nới lỏng kiểm soát (không đeo khẩu trang, tụ tập đông người), mở lại các hoạt động dịch vụ xã hội, làm lây nhiễm lại bùng phát. Người lây nhiễm là số người đã mắc đang sống trong đất nước.
Còn tại Nhật và Hồng Kông, ở cuối làn sóng 1, mặc dù số người mắc còn ít, dưới mức an toàn dịch, song do nới lỏng kiểm soát dịch (không đeo khẩu trang), tụ tập đông người (mở cửa trường học, biểu tình), mở cửa các dịch vụ xã hội hoặc có thể do lây nhiễm từ người nước ngoài (quân đội Mỹ đóng quân ở Nhật Bản) mà lây nhiễm gia tăng, bùng phát thành dịch, làn sóng nhiễm thứ 2.
Việt Nam đã kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng rất tốt, do đã phát hiện kịp thời các ca nhiễm F0 từ nước ngoài về và F1 từ trong nước, cách ly triệt để tất cả các ca F0, F1, F2 nên cùng với các biện pháp khác như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, sát khuẩn, đã giữ cho số người lây nhiễm phải điều trị rất thấp, lúc cao nhất chỉ có 178 người, tức là 1,8 người/1 triệu dân, thấp xa ngưỡng an toàn là 10 người mắc đang được điều trị/1 triệu dân. Trước ngày 20/7/2020, Việt Nam đã trải qua gần 100 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng, còn người từ nước ngoài về Việt Nam luôn được cách ly triệt để, an toàn dịch.
Vì vậy, việc từ ngày 22/7/2020 xuất hiện hàng loạt ca lây nhiễm tại Ðà Nẵng và từ đó lan sang các địa phương khác có nghĩa là: F0 do đợt lây nhiễm ở Ðà Nẵng phải là từ nước ngoài vào, qua việc nhập cảnh trái phép đường bộ.
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Từ các F0 từ nước ngoài không được kiểm soát vào Việt Nam đã làm phát sinh hàng loạt F1 dương tính và tạo ra bùng phát lây nhiễm tại Việt Nam từ ngày 22-7 đến nay.
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Làn sóng mắc Covid-19 lần thứ 2 ở Việt Nam, với tâm điểm là Ðà Nẵng là sự khác biệt rất lớn về quy mô và tính chất so với làn sóng 1:
- Chỉ sau 17 ngày số ca mắc mới phải được điều trị đã là 384, hơn gấp 2 lần đỉnh dịch lần thứ 1 là 178 ca (Hình 12) mà vẫn chưa đạt đỉnh dịch lần 2.
- Ðã có 11 người chết, trong khi trước ngày 22/7/2020 không có ca nào.
- Khi làn sóng 1 đạt đỉnh chỉ có 178 người được điều trị, tỷ lệ là 1,8 người/1 triệu dân, trong khi lần này, tại Ðà Nẵng, tỷ lệ người điều trị là 150 người/1 triệu dân, gấp 15 lần ngưỡng an toàn dịch là 10 người điều trị/1 triệu dân.
Tuy nhiên, xét về tổng thể quốc gia và so sánh với trạng thái dịch ở các Châu lục hiện nay, Việt Nam là nước có mức độ lây nhiễm rất thấp (Bảng 1).
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Qua Bảng 1 ta thấy, mức độ lây nhiễm trong cộng đồng ở Việt Nam là 9 người/1 triệu dân, chưa bằng 1/2 mức lây nhiễm khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch toàn cầu ngày 11/3/2020, còn so với các Châu lục khác, từ 550 người/1 triệu dân đến 10.000/1 triệu dân thì quá nhỏ bé.
Với 4,5 người đang điều trị/1 triệu dân thì trạng thái lây nhiễm của Việt Nam chỉ bằng gần 1/2 trạng thái thế giới khi công bố dịch (10 người/1 triệu dân). Xét về tỷ lệ chết trên 1 triệu dân thì của Việt Nam là 0,12 người, rất thấp so với thế giới ngày 11/3/2020 (0,6 người chết/1 triệu dân).
Tóm lại, về tổng thể thì Việt Nam có mức độ lây nhiễm rất thấp so với thế giới và chưa phải là nước có dịch Covid-19.
Tuy nhiên khi Việt Nam bước vào làn sóng mắc Covid-19 lần thứ hai, từ 22/7/2020, tình hình đã rất khác và đã hình thành một tâm dịch của cả nước là Quảng Nam - Ðà Nẵng.
[image: http://file.medinet.gov.vn/UploadImages/soytehcm/2020_8/11/image025_11820207.jpg]Với 132 người đã nhiễm/1 triệu dân, 124 người đang được điều trị ở bệnh viện/1 triệu dân, 4,16 người chết/1 triệu dân thì Quảng Nam - Ðà Nẵng đã trở thành vùng dịch thực sự. Tỷ lệ người nhiễm/1 triệu dân đã gấp 6,5 lần tỷ lệ khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch, tỷ lệ số người đang điều trị/1 triệu dân gấp 12 lần và tỷ lệ người chết/1 triệu dân gấp gần 7 lần (Bảng 1). Số người đang được điều trị ở Quảng Nam - Ðà Nẵng chiếm 75% số người của cả nước (327/435), số người chết chiếm 100%. Trong khi đất nước Việt Nam chưa có dịch Covid-19 thì Quảng Nam - Ðà Nẵng đã là vùng dịch có mức độ phát triển tương đối cao. Ðây là tình huống không xảy ra tại làn sóng mắc Covid-19 lần thứ 1 tại Việt Nam. 
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Ngay từ tháng 1/2020, Ðảng và Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, người dân và chính quyền các địa phương đã hưởng ứng mạnh mẽ. Ðây là một bài học hết sức quý giá cần tiếp tục phát huy.
Từ kết quả phòng chống dịch ở 2 nước và đặc khu đã qua đỉnh làn sóng lây nhiễm lần 2 là Israel, Campuchia và Hồng Kông, chúng ta thấy thời gian từ đỉnh làn sóng lây nhiễm lần thứ 1 tới lần thứ 2 là khoảng 3,5 đến 4 tháng, còn ở các nước chưa đạt đỉnh làn sóng thứ 2 là Nhật và Úc thì thời gian đã qua từ đỉnh làn sóng 1 cũng là 3,5 đến 4 tháng. Hiện nay chúng ta đã qua hơn 4 tháng từ khi đạt đỉnh làn sóng 1 (30/3/2020). Như vậy, nếu chúng ta quyết liệt dập dịch ở Quảng Nam - Ðà Nẵng và phòng dịch ở các địa phương khác, thì khoảng 2 - 3 tuần nữa có thể ngăn chặn được đáng kể lây nhiễm trong cộng đồng, làn sóng thứ 2 đạt đỉnh khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2020. Sau đó mức độ lây nhiễm sẽ giảm dần.
Từ bài học phòng dịch Covid-19 thành công của Việt Nam thời gian trước tháng 7/2020 và bài học phòng, chống dịch thành công và không thành công ở các nước, chúng ta hoàn toàn có thể dập dịch thành công ở Quảng Nam - Ðà Nẵng và phòng dịch thành công ở các địa phương khác trên cơ sở các phương châm và giải pháp như sau:
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1. Dap dich tai Quang Nam - Da Néng, cach ly Quang Nam

- Pa Ning vdi cac dia phudng khac trong 2 - 3 tuan tdi.

2. Kidm soét git gao nhat bién gidi dudng bd cua Viét
Nam, cudng quyét khéng cho xay ra nhap canh trai phép
trong 6 thang tdi.

3_. Céc dia phudng vé dia ly giap ranh véi Quang Nam - Da
Nang la dia phudng cé nguy cd dich cao, trién khai cac giai
phap phu hdp (Thira Thién Hué, Kon Tum, Quang Ngai).

4. cactinh, thanh phd khac, tuy muc do giao Iuu vé con
ngudi véi Quang Nam - Da Ning trong mét thang qua
ma trién khai cac bién phap phong dich phu hgp theo 3
phudng cham phong dich da néu trén.

5 BO Y té la ddu mai diu thau tap trung toan bd tr
thiét bi, vat tu' y t&, thuéc men cho phéng dich ca nudc

va dap dich & Quang Nam - Da Ning, cac tinh, thanh dit
hang. Bd Y té cung *ng nhanh, dam bao chét Iugng.

6. Ban chi dao phong chéng dich quéc gia dua ra du
bao dién bién lay lan Covid-19 & nudc ta 3 ngay va 1tuan
114an va xac dinh céc bién phap can trién khai trong ca
nudc, 6 cac nganh va cac dia phuong.
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Phudng cham phéng, chéng dich theo yéu cau

cuia dich té hoc (Phudng chdm 1)

1.chu dong phong dich sém.
2. Phat hién kip thai.

3. cichlytrietdé.

4. pisu tri higu qua.

Phudng cham phong dich theo yéu ciu té chirc thuc

5TAICHO (Phudng cham 2)

1. Nhiém vu tai ché.

2. Chi huy tai ché.

3. Luc Iugng con ngudi tai ché.
4. phuong tién tai ché.

5. Hau cén tai ché.

Phudng cham phong dich theo yéu cau phat huy si‘c manh

téng hgp clia x hoi Viét Nam (Phudng chdm 3)

1. Pang lanh daova chiu trach nhiém caonhat,
Nha nudc chi dao va chiu trach nhiém truc tiép trudc
Dén, trudc Pang.

2. Toan hé théng chinh tri vao cuéc, phat huy
truyén théng doan két, nhan &i, kién cudng cua ngudi
Viét Nam.

3. Méingudi dan 1a mét chién si, méi gia dinh
1a mét t6 chién dau, méi quan, huyén 1a mét phao dai
vitng chic phong chéng dich.
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